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Sự thực hành đi đến chứng ngộ chân lý cần được tu tập nhiều lần thì sẽ chứng
đạt chân lý. Đây là hai điểm cơ bản nói lên sự khác biệt giữa Phật giáo và các
con đường tu tập không phải Phật giáo.

Tác giả: Thích Giác Nhu Học viện Phật giáo Việt Nam Cơ sở 1, số 750 Nguyễn
Kiệm, Phú Nhuận, Tp.HCM

Như chúng ta  ai cũng biết đức Phật có dạy: “Niềm tin là căn bản của sự thành
công, và là nguồn gốc của muôn hạnh lành”. Nhưng lòng tin ở đây không có
phải là lòng tin cuồng nhiệt, sôi nổi, không suy xét. Một đức tin đưa con người
đến chỗ thành công quyết không phải là một thứ mê tín. Một tín ngưỡng mù
quáng không xây dựng trên lý trí xét đoán là một nguy hại lớn cho đời sống của
cá nhân, của gia đình, dân tộc và xã hội.

Tín ngưỡng sai lầm có thể làm hại tinh thần quần chúng. Tín ngưỡng mù quáng
không căn cứ trên lý trí, xét đoán đã đào luyện và sẽ đào luyện lên những trí óc
lười biếng, ỷ lại, nô lệ cho hoàn cảnh, nô lệ cho dục vọng. Một đức tin hỗn tạp,
thiếu căn cứ, thường hay đi với sự nương nhờ vào một thế lực phỉnh phờ. Hai
thứ ấy nương nhau, có ảnh hưởng lẫn nhau rất mạnh. Hai thứ ấy cũng đều tạo
nên những bộ óc yếu đuối, ỷ lại, thiếu tinh thần tự lập.

Do tin tưởng sai lầm, tinh thần càng ngày càng bị u tối, và sau bức màn thành
kiến, con người làm sao trỗi dậy, cường tráng và tự lập cho được?

Đạo Phật luôn dạy con người phải có một niềm tin chân chính, phải đi theo với
một lý trí xét đoán. Phải hiểu rồi mới tin và không những có niềm tin là phải
thực hành con đường thực nghiệm tâm linh để khám phá thực tại, là tôn giáo
bao quát cả mọi phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên. Pháp mà đức Phật nói ra
mục đích giúp mọi người tự thực hành để nhận ra chân lý, dứt bỏ tà kiến, giải
thoát an lạc.
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Đức Phật luôn khích lệ hàng đệ tử phải phát huy trí tuệ và năng lực giác ngộ tự
thân, không nên có niềm tin mù quáng, phải suy niệm và thẩm định kỹ càng
trước mọi vấn đề. Theo Phật giáo, sự giác ngộ nằm ngay nơi con người chứ
không phải ở bất kì ai, bất kì nơi đâu.  Như vậy thời đức Phật tại thế, có ba
khuynh hướng nhận thức luận được ghi lại trong kinh tạng Pali: Truyền thống
luận, Lý luận (takki vimamsi) và Thực nghiệm luận. Trong đó, phương pháp
nhận thức thực nghiệm (thực nghiệm luận) được đức Phật dạy rất rõ ràng và chi
tiết qua hai bài kinh Canki (M.II.95) và kinh Kalama (A.III.65).

Truyền thống luận: Sự hiểu biết cao nhất có được từ thánh điển Veda mà chỉ có
giai cấp Bà La Môn được thẩm quyền giải thích thánh điểm không thể nghi ngờ
này.

Lý luận (takki vimamsi): Sự hiểu biết dựa vào bàn luận, lý luận không dựa vào
sự hiểu biết thông thường.

Thực nghiệm luận: Sự hiểu biết bằng trực nhận từ kinh nghiệm, trực tiếp không
qua suy luận.

Sự chứng đắc của đức Phật chính là sự nỗ lực cá nhân, không nghe theo bất kì
một học thuyết hay một vị đạo sư nào. Ngài đã tự thân đi trên con đường thiền
định để hướng đến giác ngộ hoàn toàn.

Ngài xem truyền thống luận như “chuỗi người mù nối đuôi nhau” (kinh canki
M.95) và các nhà lý luận thì trườn uốn như con lươn (trường hợp thứ hai, lại có
những Sa-môn, Bà-la-môn, y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương Ngụy biện luận, khi bị
hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời ngụy biện trườn uốn như con
lươn D.1)

Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Kinh Kalama Va Kinh Candi Tam Quan Trong 1

Bước đầu trên con đường học Phật đó là niềm tin, khi chưa chứng ngộ chân lí thì
niềm tin chỉ đơn thuần là niềm tin nên không thể hoàn toàn khẳng định niềm tin
của mình là đúng và mọi thứ khác với niềm tin của mình đều sai. Đây chính là ý
nghĩa của “hộ trì chân lí” trong kinh Canki “đây là lòng tin của tôi, nhưng không
đi đến kết luận một chiều rằng chỉ có đây là đúng, ngoài ra là hư vọng. Như vậy
gọi là hộ trì chân lí.

Trên tinh thần hộ trì chân lí đã đánh tan chủ trương tin vào truyền thống luận
theo truyền thống của Bà la môn giáo. Đức Phật chủ trương thực nghiệm tuy
nhiên Ngài đã không hoàn toàn bác bỏ các học thuyết khác, Ngài không tự cho
những lời Ngài giảng là siêu việt mà Ngài khuyên các đệ tử hãy tự thân chứng
nghiệm giá trị chân lí "Qua cuộc nói chuyện giữa các người Kalama và đức Phật
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đã cho ta thấy rõ niềm tin và thực nghiệm: “Bạch đức Thế Tôn, các thầy Bà-la-
môn ngoại đạo đến thăm chúng tôi, người nào cũng bảo rằng chỉ có lời của họ
mới đúng chân lý mà thôi. Bạch Ngài, chúng tôi thật lấy làm phân vân không
biết trong những Tôn giả Sa môn này, ai nói sự thật, ai nói láo?”[1]

Trả lời câu hỏi ấy, đức Phật không bảo rằng Ngài là chúa tể vạn vật, chỉ có đạo
Ngài mới nên theo; ngài không bảo rằng các vị giáo chủ và các đạo khác đều là
hư ngụy, là sai lầm. Lời dạy của Ngài rất rộng rãi. Ngài bảo: “Này Kalama chớ có
tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền
thống, chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng, chớ có tin vì lý luận suy diễn,
chớ có tin vì diễn giải tương tự, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dự kiện, chớ
có tin vì phù hợp với định kiến, chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ
có tin vì vị Sa môn là bậc đạo sư của mình. Phải tự mình biết rõ:  Các pháp là
bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị các người có trí chỉ trích.
Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau. Hãy từ bỏ
chúng.”[2]

Đoạn kinh này, đức Phật dạy cho chúng ta thấy hai vấn đề: Thứ nhất đạo Phật
không bao giờ bắt buộc người ta tin theo một cách mù quáng, thứ hai đức Phật
không phải chúa tể có quyền ban phép lạ, có thể đem tín đồ mình đặt ở thiên
đường hay ở địa ngục tùy theo ý thích của mình. Ở đây đức Phật dạy những
người Kalama không nên tin những điều mù quáng như vậy, nếu tin mà không
hiểu đó là một sự sai lầm. Nên không hiểu Phật mà theo Phật chúng ta sẽ làm
cho mình không có lợi mà làm cho mình có hại.

Đức Phật dạy: “Tin ta mà không hiểu ta, ấy là bài báng ta vậy”, ngày nay do có
nhiều người không hiểu về đạo Phật cho rằng Ngài có thể ban phước cho nên tới
chùa cầu xin này cái kia cho thỏa mãn tham vọng của mình mà không hiểu về
giáo lý ngài dạy sâu xa, việc thắp hương lễ lạy nó chỉ là kẻ biết ơn. Chúng ta
thấy tất cả niềm tin mù quáng không suy xét, lập luận suông, không cơ sở đều
bị Phật phê phán do, thứ nhất không dựa trên thực nghiệm, thứ hai là do không
hành trì với trí tuệ. Đức Phật không phủ nhận tất cả mọi lập luận. Sau khi thực
hành, có an lạc rồi mới chấp nhận. Điều đó nói lên thực nghiệm vô cùng quan
trọng. Cho nên muốn có một lòng tin chân chính thì mình cần phải tự mình biết
rõ và phải có lý trí xét đoán thực tập để biết đâu là pháp thiện đâu là pháp ác
để nên theo hay không nên. Nếu chúng ta tin mà không hiểu gì hết sẽ lạc
đường, và đạo Phật chủ trương mọi người có quyền thẩm sát tất cả, và tin hay
không là tùy ở mình.  Khi có niềm tin sẽ bước tới thực hành, thực hành giúp
chúng ta có được tri kiến do kinh nghiệm mà có được, đồng thời lấy thực
nghiệm để thẩm tra lại lý thuyết và nội dung người dạy có đúng hay không.
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Đức Phật dạy khi  nào quý vị tự mình biết rõ: “Các pháp này là thiện; các pháp
này là đáng khen; các pháp này được người trí ca ngợi; các pháp này nếu được
thực hiện và chấp nhận, sẽ đưa đến lợi lạc hạnh phúc’, quý vị hãy đạt đến và an
trú”. Đoạn kinh này đề cập tới vấn đề hạnh phúc, hạnh phúc ở đây không phải
là hạnh phúc gia đình hay niềm vui của thế gian, mà nó là hạnh phúc của kết
quả hành trì pháp.  Cho nên Niềm tin ở đây được hiểu như là lòng tin có lý trí, tự
tin vào chính bản thân mình, là động lực không thể thiếu để đi đến chứng ngộ
chân lí. “Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những si
pháp, người này sinh lòng tin đối với vị ấy, với lòng tin sinh, người này đến gần,
khi đến gần liền thân cận giao thiệp, do thân cận giao thiệp, nên lóng tai, lóng
tai, người ấy nghe pháp, sau khi nghe, liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các
pháp được thọ trì; trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được hoan hỷ chấp
nhận; khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước muốn sinh, khi ước muốn sinh,
liền cố gắng, sau khi cố gắng liền cân nhắc, sau khi cân nhắc, người ấy tinh cần.
Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý, và khi thể
nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy. Cho đến mức độ này, này Bharadvaja
là sự giác ngộ chân lý, cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ, và cho đến
mức độ này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ chân lý”[3]

Tiếp đó Đức Phật trình bày các điều bất thiện đều bắt nguồn từ tham, sân, si
còn điều thiện là do lòng không tham, không sân, không si dẫn tới. Để kết
thúc bài thuyết pháp, đức Phật khuyên tất cả các bậc đệ tử cao cả đã dứt bỏ
được tham, sân, si hãy phát triển bốn đức tính vô lượng từ, bi, hỉ, xả gọi là
bốn vô lượng tâm mà vị đệ tử cao cả có thể mãi mãi sống an lạc và hạnh phúc,
ở ngay kiếp sống này cũng như các kiếp sống về sau.

Như vậy bản kinh Kalama đã dạy cho chúng ta về nhận thức luận Phật giáo về
chính kiến, hay tinh thần giác ngộ của đạo Phật, muốn giác ngộ phải nhận thức
đúng và cần phải có trí tuệ cùng thực nghiệm. Mà trí tuệ là thành quả của nghe,
suy nghĩ, thực nghiệm, vì thế con người chúng ta phải sống đúng với thực tại
không mê tín, không cuồng tín, không giáo điều cần sáng suốt. Bản kinh đề cao
việc chấp nhận và thực hiện những điều mang đến hạnh phúc an vui cho mình,
cho người dựa trên trí tuệ, từ bi, nhận thức đúng và lập trường đúng đắn. Phật
khuyến thuyết mỗi người hãy nên tinh tấn thực hành từ bi hỷ xả, dứt trừ tham
sân si, để được hạnh phúc, bình an.

Các chủ trương và học thuyết của Bà La Môn giáo không dựa trên căn bản của
sự thấy và biết nên nội dung chỉ là trống rỗng, lý thuyết suông không đủ sức
thuyết phục.
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Trong kinh Canki, đức Phật dạy: “Này Bharadvaja, năm pháp này có hai quả báo
ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Tín, tùy hỷ, tùy văn, cân nhắc suy tư các lý
do và chấp nhận quan điểm”. Có những điều lúc đầu ta tin tưởng hoàn toàn mà
về sau thành trống rỗng hư vọng, ngược lại có những điều lúc đầu ta không tin
nhưng về sau lại là sự thật. Do đó người trí tôn trọng sự thật không nên đi đến
kết luận: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm”.

Sau khi tin tưởng phải tự mình sống và tu tập, khi tự thân chứng nghiệm pháp
đó đưa đến an lạc cho mình, cho người, ở hiện tại và vị lai thì pháp ấy nên được
“đạt đến và an trú”.

Sự chứng ngộ chân lý được hiểu như bậc “Dự Lưu” đã thấy được con đường phía
trước, tuy nhiên việc thấy được con đường chưa thể đưa đến giải thoát thực sự.
Khi đã thấy được con đường cần dũng mãnh tiến bước đó chính là chứng đạt
chân lý. “Này Bharadvaja, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần,
chân lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Bharadvaja, là chứng đạt
chân lý, cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt, cho đến như vậy, chúng tôi
chủ trương sự chứng đạt chân lý[4].”

Sự thực hành đi đến chứng ngộ chân lý cần được tu tập nhiều lần thì sẽ chứng
đạt chân lý. Đây là hai điểm cơ bản nói lên sự khác biệt giữa Phật giáo và các
con đường tu tập không phải Phật giáo. Bởi vì các học thuyết khác không được
thiết lập từ trí tuệ giác ngộ nên không thể mang đến kết quả giải thoát giác
ngộ. Sự khác biệt ấy được đức Phật khẳng định: “Ở đây, này bharadvaja, các vị
sa môn bà la môn ấy đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình
chứng tri hoàn toàn các pháp ấy, tự nhận rằng về can bản phạm hạnh, họ đã
chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, Ta
là một trong những vị ấy. ông cần hiểu theo nghĩa như vậy”[5].

Như vậy, nhận thức thực nghiệm của Phật giáo được nói rõ trong rất nhiều bản
kinh. Qua đó, đức Phật muốn cho chúng sinh thấy được giáo pháp của Ngài
không phải là một học thuyết để lý luận, mà là một chân lý thực nghiệm, phản
ánh về sự thật của cuộc đời là "khổ và con đường diệt khổ". Chân lý này nằm
ngay nơi lòng người chứ không phải ở đâu xa. Ý nghĩa của nó nằm ngay nơi sự
sống của con người đang diễn ra bây giờ và tại đây. Cho nên, nhận thức thực
nghiệm Phật giáo luôn được mọi thời đại tiếp cận và ứng dụng thực hành. Qua
các bản kinh, nhất là Kinh Kalama, vấn đề nhận thức niềm tin dựa trên trí tuệ
được đặt lên hàng đầu. Vì Phật giáo là nền luân lý giáo dục có sự soi sáng của
trí tuệ, không bao giờ chấp nhận tính quy chiếu của tập quán hoặc quyền lực áp
đặt bắt phải tin theo mà không cần thẩm định.
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Phật dạy chúng ta không nên chấp nhận một thuyết, quan điểm trên cơ sở lập
luận đơn thuần. Nhận thức đúng đắn là nhận thức dẫn tới hành động thành
công, có hiệu quả. Lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất thực tế và khế hợp
với mọi hoàn cảnh, mọi thời đại, không phụ thuộc vào không gian, thời gian.

Tác giả: Thích Giác Nhu Học viện Phật giáo Việt Nam Cơ sở 1, số 750 Nguyễn
Kiệm, Phú Nhuận, Tp.HCM ***
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Trang 338. [2]  HT. Thích Minh Châu dịch, Kinh Tăng Chi Bộ  I, Chương III Pháp
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